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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1:  Trong quá trình nuôi cá rô phi trong lồng, nên thả cá giống vào thời điểm nào?


A.  Sáng sớm và tối khuya. 
B.  Chiều mát và giữa trưa.

C.  Giữa trưa và tối khuya.
D.  Sáng sớm và chiều mát.
Câu 2:  Hệ thống ao nuôi tôm thẻ chân trắng gồm bao nhiêu ao?


A.  2 ao cho 3 giai đoạn khác nhau.
B.  2 ao cho 2 giai đoạn khác nhau.

C.  3 ao cho 3 giai đoạn khác nhau.
D.  3 ao cho 2 giai đoạn khác nhau.
Câu 3:  Nhóm thức ăn tươi sống trong thức ăn thủy sản có vai trò gì?


A.  Cung cấp dinh dưỡng, phù hợp với đặc tính bắt mồi chủ động của một số thủy sản.

B.  Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với từng loài, từng giai đoạn của thủy sản.

C.  Có vai trò quan trọng trong việc phối chế các loại thức ăn phù hợp.

D.  Gia tăng giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của thủy sản.
Câu 4:  Trong kĩ thuật nuôi ngao Bến Tre ngoài bãi triều, trước khi thả giống ta cần làm gì?


A.  Làm tơi xốp đáy, san phẳng và tạo rãnh nhỏ để nước rút khi thủy triều xuống.

B.  Rào lưới xung quanh khu vực nuôi để bảo vệ ngao.

C.  Thả ngay ngao giống mà không cần xử lý gì để tránh làm ngao bị sốc môi trường mới.

D.  Bón phân cho nền đáy để cung cấp dinh dưỡng cho ngao phát triển.
Câu 5:  Nhóm nguyên liệu cung cấp năng lượng dùng làm thức ăn thủy sản cần bảo quản ở dạng nào?


A.  Dạng bột.
B.  Dạng tươi sống.
C.  Dạng pha loãng.
D.  Dạng miếng khô.
Câu 6:  Nhiệt độ của Nitrogen lỏng để bảo quản tinh trùng động vật thủy sản dài hạn là 


A.  -176oC.
B.  -196oC.
C.  -76oC.
D.  -96oC.
Câu 7:  Chỉ thị phân tử được ứng dụng trong chọn giống thuỷ sản nhằm mục đích nào?


A.  Nâng cao chất lượng của giống thuỷ sản.

B.  Chữa bệnh cho các giống thuỷ sản nhiễm bệnh.

C.  Loại bỏ các cá thể mang gene bệnh.

D.  Chọn các cá thể mang gene mong muốn.
Câu 8:  Để chế biến thức ăn thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra dựa trên quá trình nào?


A.  Thủy phân protein trong nguyên liệu thành lysine.

B.  Nhiệt phân protein trong nguyên liệu thành lysine.

C.  Lên men protein trong nguyên liệu thành lysine.

D.  Điện phân protein trong nguyên liệu thành lysine.
Câu 9:  Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn thủy sản, nhóm chất vô cơ gồm


A.  khoáng đa lượng, khoáng vi lượng.
B. protein và khoáng đa lượng.

C.  protein, carbohydrate, lipid.
D.  nước và chất khô.
Câu 10:  Độ ẩm trong các chất bổ sung dùng cho chăn nuôi thủy sản khoảng bao nhiêu?


A.  10 – 12%. 
B.  3 – 5%.
C.  5 – 7%.
D.  7 – 10%.
Câu 11:  Trong công nghệ chế biến thức ăn thủy sản giàu lysine, người ta sử dụng bộ phận nào của cá tra?


A.  đầu, mỡ, da, nội tạng và xương.
B.  đầu, thịt, da, mỡ.

C.  nội tạng, xương, thịt, da.
D.  xương, da, thịt, đầu.
Câu 12:  Trong quá trình chế biến thức ăn thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra, bước thứ tư là


A.  xử lí nguyên liệu.
B.  ép viên, sấy khô.

C.  làm nhỏ nguyên liệu.
D.  đóng bao, bảo quản.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1: Công nghệ sinh học đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản nhằm điều khiển giới tính, giúp tăng hiệu quả sản xuất và cải thiện chất lượng con giống. Hai loại hormone sinh dục thường được sử dụng là nhóm hormone Testosterone - hormone sinh dục đực và nhóm hormone Estrogen - hormone sinh dục cái. Các phương pháp xử lý thông dụng nhất hiện nay là: hormone trộn vào thức ăn của cá; phôi cá hay cá bột được ngâm trong nước có pha hormone. Ngoài ra còn có phương pháp khác như tiêm hormone vào xoang bụng, vào cơ hay cấy hormone dưới da,…

Các nhận định sau Đúng hay Sai.

a) Việc điều khiển giới tính động vật thủy sản thường không được áp dụng rộng rãi do chất lượng con giống không đảm bảo. 

b) Có thể điều khiển giới tính của động vật thủy sản bằng phương pháp bổ sung hormone điều khiển giới tính vào thức ăn vật nuôi. 

c) Để chuyển đổi giới tính cá rô phi, người ra trộn đều 17α-methyl estrogen vào trong thức ăn cho cá bột, cho ăn trong 21 ngày sẽ thu được khoảng 90% cá rô phi đực. 

d) Có thể ngâm cá bột trong hormone giới tính để chúng duy trì giới tính, giúp cân bằng tỉ lệ đực, cái. 
Câu 2: Cho bảng thành phần dinh dưỡng của một loại thức ăn hỗn hợp trong nuôi cá tạp như Bảng 1 và Bảng 2. Hãy cho biết các nhận định sau Đúng hay Sai.

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn hỗn hợp cho cá tạp

	Thành phần dinh dưỡng

	Thành phần
	Tỉ lệ (%)

	Độ ẩm (max)
	11

	Protein thô (min)
	20

	Béo thô (min)
	4

	Xơ thô (max)
	8

	Phosphorus tổng số (min)
	0.5

	Lysine tổng số (min)
	0.5


Bảng 2. Hướng dẫn sử dụng thức ăn hỗn hợp cho cá tạp

	Hướng dẫn sử dụng

	Trọng lượng cơ thể

(gram)
	Đường kính viên (mm)
	Tỉ lệ sử dụng

(% trọng lượng)
	Số lần cho ăn (trong ngày)

	20 – 50
	2
	6 - 4%
	4 – 3 lần

	50 – 100
	3
	6 - 4%
	4 – 3 lần

	100 – 200
	4
	5 – 3%
	3 – 2 lần

	> 200
	6
	4 – 2%
	3 – 2 lần

	> 800
	8
	3 - 1%
	3 – 2 lần

	> 900
	10
	3 - 1%
	2 – 1 lần


a) Trong thành phần dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp, hàm lượng protein chiếm tỉ lệ cao nhất. 
b) Với độ ẩm trên, thức ăn hỗn hợp có thể được bảo quản trên 3 tháng. 

c) Khi trọng lượng cơ thể vật nuôi càng cao, thì cần tăng tỉ lệ sử dụng và số lần cho ăn. 
d) Đối với loại thức ăn này thường được bảo quản nơi khô, mát, thông thoáng và cần đóng bao cẩn thận. 
Câu 3: Công nghệ lên men khô đậu nành là một bước tiến quan trọng trong sản xuất thức ăn thủy sản, giúp cải thiện giá trị dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa của nguyên liệu thực vật. Trong quá trình lên men, vi sinh vật có lợi như Bacillus spp., Lactobacillus spp., và Aspergillus spp. được sử dụng để phân hủy các chất kháng dinh dưỡng như oligosaccharide, phytate và các yếu tố ức chế trypsin, từ đó giúp nâng cao khả năng tiêu hóa protein và khoáng chất ở động vật thủy sản. Đặc biệt, việc bổ sung bột đậu nành lên men vào thức ăn có thể thay thế một phần bột cá, giúp giảm chi phí sản xuất và giảm áp lực khai thác nguồn lợi biển.

a) Bacillus spp., Lactobacillus spp., và Aspergillus spp. là những vi sinh vật thường được sử dụng trong quá trình lên men đậu nành. 

b) Sử dụng bột đậu nành lên men giúp giảm giá thành và giảm áp lực khai thác cá tự nhiên. 
c) Nếu một trang trại nuôi cá gặp vấn đề về tiêu hóa và tăng trưởng chậm, họ có thể thử nghiệm bổ sung bột đậu nành vào thức ăn. 
d) Quá trình thủy phân đường giúp tăng hàm lượng protein dễ tiêu hóa trong bột đậu nành, do đó có thể sử dụng bột đậu nành để thay thế một phần trong khẩu phần ăn. 

Câu 4: Nuôi ngao Bến Tre ngoài bãi triều giúp tận dụng nguồn lợi tự nhiên, giảm chi phí đầu tư và hạn chế tác động môi trường. Kỹ thuật này sử dụng con giống có kích thước đồng đều, thả với mật độ hợp lý 300 - 5000 con/m² tùy kích cỡ giống. Hệ thống rào chắn và lưới bảo vệ được áp dụng để giảm thất thoát do sóng và thiên địch. Việc theo dõi chất lượng nước và điều chỉnh mật độ giúp tối ưu tốc độ sinh trưởng, rút ngắn thời gian thu hoạch còn 12 - 18 tháng.
a) Quá trình nuôi ngao không cần sử dụng rào chắn để bảo vệ. 

b) Nuôi ngao ngoài bãi triều giúp giảm chi phí đầu tư so với nuôi ao. 

c) Nếu không theo dõi chất lượng nước và điều chỉnh mật độ thường xuyên, thời gian nuôi có thể kéo dài hơn 18 tháng. 

d) Để dễ dàng cho quá trình thu hoạch, thường người nuôi sẽ thu hoạch ngao lúc triều lên, có thể thu tỉa hoặc thu toàn bộ ngao trên bãi nuôi. 

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Kể tên một số loại thức ăn đang được sử dụng trong nuôi thủy sản theo bảng sau:

	Nhóm thức ăn
	Tên các loại thức ăn
	Thành phần dinh dưỡng

	Thức ăn hỗn hợp
	
	

	Chất bổ sung
	
	


Câu 2 (1 điểm) Trong công nghệ thủy sản hiện nay, người ta cho thủy sản sử dụng những loại thức ăn tươi sống (như giun quế, tảo xanh,…) để cung cấp một hàm lượng protein cao. Theo em, nhóm thức ăn này thường được bảo quản bằng phương pháp nào? Vì sao?
------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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